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TÓM TẮT
Phát triển học thuật số, cụ thể là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động học thuật, đã trở thành
một xu hướng trong các trường đại học trên thế giới. Các trường đại học tại Việt Nam cũng không
nằm ngoài xu thế đó. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết này là một phần thuộc dự
án nghiên cứu lớn hơn được thực hiện nhằm đề xuất một mô hình dịch vụ học thuật số cho Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này tập trung trình bày kết quả nghiên cứu liên
quan đến nhận thức của cộng đồng đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đối với
khái niệm học thuật số. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu để thu
thập dữ liệu từ một nhómmẫumục tiêu gồm 31 cá nhân là lãnh đạo nhà trường, quản lý thư viện,
giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên đến từ sáu trường thành viên và Thư viện Trung tâm
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khái niệm học thuật
số được cộng đồng đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận diện theo ba quan
điểm chính gồm (1) Học thuật số là việc ứng dụng công nghệ vào tất cả hoạt động học thuật; (2)
Học thuật số là ứng dụng công nghệ vào một loại hoạt động học thuật, cụ thể là vào giảng dạy
và học tập, hay vào việc cung cấp và sử dụng tài liệu số; (3) Học thuật số là ứng dụng công nghệ
trong quản lý các hoạt động học thuật của trường đại học. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng
cho thấy vẫn còn một bộ phận trong cộng đồng đại học chưa nhận biết hoặc chưa quen thuộc
với khái niệm học thuật số.
Từ khoá: học thuật số, khái niệm, nhận thức, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động
nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cộng đồng học
thuật, bao gồm người nghiên cứu, người dạy và người
học, đang ngày càng phổ biến, thậm chí trở thànhmột
yêu cầu không thể tránh khỏi. Từ đó môi trường học
thuật số (HTS) dần hình thành và phát triển. Trong
xu thế hội nhập với cộng đồng học thuật trên thế giới,
các trường đại học (ĐH) tại Việt Nam cũng dần chú
trọng đến hoạt động HTS. Mặc dù trên thế giới đã có
nhiều nghiên cứ về HTS trongmôi trường ĐH nhưng
tại Việt Nam các nghiên cứu về đề tài này còn đang
thiếu vắng.
Bài viết này trình bày những kết quả ban đầu của
một dự án nghiên cứu lớn hơn được thực hiện nhằm
đề xuất một mô hình hỗ trợ HTS phù hợp với bối
cảnh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(ĐHQG-HCM). Kết quả nghiên cứu được trình bày
trong bài viết này nhằm trả lời câu hỏi “Cộng đồng
ĐH tại ĐHQG-HCM định nghĩa khái niệm HTS như
thế nào?”. Ở đây, cộng đồng ĐH bao gồm người học,
người dạy và người quản lý có liên quan đến các hoạt
động nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Để trả lời cho câu hỏi trên, nghiên cứu đã tiến hành
phân tích dữ liệu của 31 cuộc phỏng vấn cá nhân bao
gồm lãnh đạo nhà trường, quản lý thư viện, giảng
viên, học viên cao học và sinh viên của sáu trường
thành viên thuộc ĐHQG-HCMa, gồm có ĐH Bách
khoa, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học Xã hội
và Nhân văn, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc tế và ĐH
Khoa học Tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu này cung cấp sự hiểu biết về nhận
thức của cộng đồngĐH tại ĐHQG-HCMđối với khái
niệmHTS để từ đó đưa ra những gợi ý cho các đề xuất
liên quan đến nhận thức của cộng đồng ĐH về HTS.

TỔNGQUANNGHIÊN CỨU VỀ KHÁI
NIỆMHỌC THUẬT SỐ
Thuật ngữHTS xuất hiện từ cuối những năm 1990 với
hàm ý nói đến việc ứng dụng công nghệ và công cụ
mới vào các hoạt động học thuật1. Trước đây, thuật
ngữ “học thuật” chủ yếu ngụ ý đến hoạt động nghiên

aMặc dù là thành viên của hệ thống ĐHQG-HCM từ 2018, tuy
nhiên quá trình sát nhập của ĐH An Giang vào hệ thống còn chưa
toàn diện; do đó nhận thức và trải nghiệm của cộng đồng ĐH này có
thể không phản ánh đặc điểm của cộng đồng ĐHQG-HCM; do đó
nghiên cứu này không bao gồm ĐH An Giang.

Trích dẫn bài báo này: Thoa N T K, Sinh N H, Huyền N T. Nhận thức về khái niệm học thuật số của
cộng đồng đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.;
5(4):1278-1285.
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cứu hàn lâm. Tuy nhiên, về sau này, nội hàm của
thuật ngữ này được mở rộng. Theo Boyer2, học thuật
bao gồm các hoạt động khám phá (nghiên cứu), tích
hợp (tổng hợp tri thức), áp dụng (ứng dụng tri thức
vào đời sống và phục vụ cộng đồng) và dạy-học (hoạt
động nghiên cứu và học tập có hệ thống trong suốt
quá trình dạy và học). Theo đó, HTS được hiểu là
việc ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ cũng như thực
hiện các hoạt động học thuật như vừa nêu. Tuy nhiên,
thực tế cho thấy có nhiều phát biểu khác nhau về khái
niệm HTS và vẫn đang tiếp tục được tranh luận 1,3,4.
Khái niệm HTS được xem xét dưới nhiều khía cạnh.
Theo Fan & Liu5, tuỳ vào bối cảnh, HTS có khi được
coi là (1) hành vi thực hiện hoạt động học thuật thông
qua công nghệ số, hoặc (2) kết quả đầu ra của các hoạt
động học thuật được thực hiện bằng công nghệ số, hay
(3) khả năng thực hiện các hoạt động học thuật trong
bối cảnh số. Zhifang & Huifang1 cũng nhận thấy nội
hàm của HTS có thể được hiểu theo năm quan điểm:
(1) dạy và học số, (2) nghiên cứu số, (3) giao tiếp và
kết nối số, (4) công nghệ số, (5) sản phẩm số.
Khái niệmHTS được thể hiện từmức độ đơn giản cho
đến phức tạp và chuyên sâu. Có những tác giả định
nghĩa một cách khái quát và đơn giản, như là “HTS
là việc sử dụng công nghệ số để hỗ trợ học thuật” [ 6,
p.2]. Cũng có tác giả nhấn mạnh đến việc sử dụng
công cụ, kỹ thuật và phương pháp số để hỗ trợ thực
hiện tất cả các hình thức khác nhau của các hoạt động
học thuật5. Có những tác giả nêu định nghĩa bằng
cách liệt kê rất nhiều nội dung của HTS, như cách của
Mulligan “HTS là thuật ngữ rộng bao phủ rất nhiều
hoạt động như là số hoá các phương tiện analog và
định dạng lại một loạt phương tiện truyền tin khác
nhau, tạo ra các siêu dữ liệu, tạo lập các bộ sưu tập và
các bộ trưng bày số, thực hiện mã hoá và phân tích
dữ liệu, và trình bày dữ liệu bằng hệ thống thông tin
không gian và bản đồ số hoá, mô hình 3D, hỗ trợ xuất
bản số; đồng thời hỗ trợ quản lý dữ liệu, phát triển
phần mềm và thiết kế giao diện” [ 7, p.2]. Có tác giả
nêu định nghĩa thể hiện mức độ sử dụng công nghệ
một cách chuyên sâu trong quá trình hoạt động học
thuật, điển hình như HTS có thể là việc chế tạo ra
những tạo tác (hiện vật nhân tạo) hoặc làm ra các công
cụ để chế tạo ra tạo tác, hoặc sử dụng lưu trữ số để tạo
ra những sản phẩm trí tuệ, hoặc tạo ra những công cụ
số để nghiên cứu tạo tác hoặc tạo ra công cụ biên tập
mà giúp sử dụng sản phẩm trí tuệ ở dạng truyền thống
hoặc dạng số 8.
Bên cạnh đó, có những định nghĩa tập trung vào từng
hoạt động cụ thể của học thuật. Tập trung vào hoạt
động dạy và học, HTS là tạo ra cách tiếp cận mới,
phương pháp mới cho dạy và học và sử dụng các nền
tảng kỹ thuật số trong việc theo dõi, tham dự vào trao

đổi tri thức 9. Hay như Schlosser 10 định nghĩa HTS
là nghiên cứu và giảng dạy mà sử dụng khả năng của
công nghệ số hoặc tận dụng lợi thế của công nghệ để
đặt câu hỏi và trả lời theo những phương thức mới.
Tập trung vào hoạt động nghiên cứu, nhiều tác giả
cho thấy việc ứng dụng công nghệ số được thực hiện
trong từng bước của chu trình nghiên cứu. Đúng như
mô tả của Holliman11, mọi hoạt động trong chu trình
nghiên cứu đều có thể chuyển đổi sang phương thức
số, từ việc thu thập và phân tích tài liệu để từ đó hình
thành ý tưởng và câu hỏi nghiên cứu cho đến việc tìm
tài trợ nghiên cứu đều có thể thực hiện trên nền tảng
số, từ việc tìm kiếm kết bạn với cộng đồng nghiên cứu
qua mạng xã hội cho đến thực hiện nghiên cứu bao
gồm thu thập và phân tích dữ liệu, và sau cùng là xuất
bản cũng đều sử dụng các nền tảng kỹ thuật số. Định
nghĩa HTS tập trung vào nghiên cứu của Rumsey [ 12,
p.158] được nhiều người trích dẫn hơn cả “HTS là việc
sử dụng các minh chứng/dữ liệu và phương pháp số,
biên tập số, công bố, xuất bản số, quản lý dữ liệu số,
bảo quản và sử dụng và tái sử dụng tài nguyên số trong
hoạt động học thuật”.
Tập trung vào quá trình giao tiếp và kết nối học thuật,
HTS là việc sử dụng các phương tiện truyền thông số
trong nghiên cứu và kết nối học thuật. Các định nghĩa
thuộc quan điểm này nhấnmạnh rằngHTS khiến cho
hoạt động học thuật trở nênmở và dễ dàng lan truyền
và bắt đầu ảnh hưởng đến cách mà cộng đồng học
thuật thực hiện việc nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ
xã hội5. Ngoài ra, Koh13 còn bổ sung ý kiến là việc
sử dụng các phương tiện truyền thông số và mạng xã
hội trong HTS được thực hiện một cách đáng tin cậy,
chuyên nghiệp và chính thống cho hoạt động nghiên
cứu và liên lạc.
Tập trung vào sản phẩm học thuật, HTS là việc tạo
ra sản phẩm đầu ra dạng số từ quá trình thực hiện
các hoạt động học thuật14. HTS bao gồm sáng tạo
ra, sản xuất ra, phân tích hoặc xuất bản và phổ biến
bằng cách sử dụng công nghệ số hoặc công nghệ máy
tính15. Các sản phẩm số này bao gồm các sản phẩm
được tạo thành bằng kỹ thuật số, sản phẩmđa phương
tiện, cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng công nghệ, văn
bản và hình ảnh số, các loại hình âm nhạc và nghệ
thuật số và các dạng vật mang tin số khác16.
Đối với cộng đồng thư viện, nội hàm của HTS tập
trung vào việc quản lý và tạo lập tài nguyên số, cụ thể
là việc xây dựng bộ sưu tập số phục vụ nghiên cứu,
học tập; tạo ra công cụ số để xây dựng các bộ sưu tập
số; tạo ra các công cụ số để phân tích và nghiên cứu
các bộ sưu tập số; sử dụng các bộ sưu tập số và các
công cụ phân tích để tạo ra các sản phẩm học thuật
mới, tạo ra các công cụ biên tập cho các sản phẩm học
thuật mới này17. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ hỗ trợ và
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phục vụ các hoạt động của cộng đồng học thuật, các
thư viện ĐH thường hiểu khái niệm HTS trong mối
liên quan với khái niệm “dịch vụ HTS”. Đó là một mô
hình hỗ trợ cộng đồng học thuật trong từng bước của
chu trình nghiên cứu số, cụ thể là sử dụng công cụ và
phương tiện số để hỗ trợ các hoạt động như quản lý và
bảo quản dữ liệu, kết nối học thuật, quản lý truy cập
mở, đáp ứng các yêu cầu về bản quyền và xuất bản,
cung cấp tư vấn cho người dùng18.
Như vậy, khái niệm HTS được định nghĩa theo nhiều
cách khác nhau cũng như dưới những góc độ khác
nhau. Nhìn chung, HTS là việc ứng dụng công nghệ
số vào mọi hoạt động học thuật, từ đó tạo ra một hệ
sinh thái số trong học thuật. Hệ sinh thái số bao gồm
công nghệ số, sản phẩmHTS, phương thức dạy và học
số, phương thức nghiên cứu số, và phương thức giao
tiếp và kết nối số 1.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mẫu nghiên cứu
Mẫu mục tiêu được sử dụng để chọn mẫu phỏng vấn
cá nhân. Mẫu mục tiêu cho phép nghiên cứu tiếp cận
với một nhóm mẫu nhỏ có sự hiểu biết và trải nghiệm
đối với vấn đề nghiên cứu, từ đó nhómmẫu này có thể
cung cấp dữ liệu sâu sắc và có giá trị liên quan đến vấn
đề nghiên cứu 19. Theo đó, mẫu mục tiêu của nghiên
cứu này cần có sự hiểu biết và trải nghiệm nhất định
về các hoạt động học thuật trong bối cảnh số. Để đảm
bảo điều này, nghiên cứu chọn mẫu phỏng vấn trong
nhóm các đối tượng sau.

1. Lãnh đạo phụ trách quản lý hoạt động đào tạo
và nghiên cứu khoa học của nhà trường;

2. Quản lý thư viện của nhà trường, đây là những
người quản lý công tác hỗ trợ cho các hoạt động
học thuật;

3. Giảng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy 05 năm
trở lên và đã thực hiện ít nhất một công trình
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;

4. Học viên sau ĐH (cao học, nghiên cứu sinh) đã
hoàn thành ít nhất 01 học kỳ (đối với nghiên cứu
sinh) hoặc 02 học kỳ (đối với học viên cao học)
trong chương trình đào tạo và đang trong giai
đoạn thực hiện đề tài nghiên cứu;

5. Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 02 học kỳ trong
chương trình đào tạo và có thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học sinh viên để đảm bảo
nhóm

Với từng nhóm đối tượng (05 nhóm) của từng trường
thành viên (06 trường), 01 người được mời tham gia
nghiên cứu, ngoài ra 01 người quản lý thư viện trung
tâm ĐHQG-HCM cũng được mời. Kết quả, đã có 31
cá nhân trở thànhmẫuphỏng vấn cho nghiên cứu này.

Phương pháp thu thập dữ liệu
Việc tìm hiểu nhận thức về khái niệm HTS của người
tham gia nghiên cứu là một phần trong một cuộc
phỏng vấn dài hơn để tìm hiểu các vấn đề xoay quanh
thực tiễn HTS và các dịch vụ hoặc các hỗ trợ đối với
HTS tại các trường thành viên của ĐHQG-HCM.
Để đảm bảo thu thập được các dữ liệu phản ánh chính
xác quan điểm của người tham gia nghiên cứu về khái
niệm HTS, nhà nghiên cứu đã không cung cấp bất cứ
định nghĩa cụ thể nào về HTS trước khi cuộc phỏng
vấn được diễn ra.
Để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức
nghiên cứu, tờ thông tin về đề tài nghiên cứu đã được
gửi đến những người tham gia phỏng vấn tiềm năng.
Khi chấp thuận tham gia nghiên cứu, họ ký cam kết
vào phiếu đồng thuận tham gia nghiên cứu.

Phương pháp phân tích dữ liệu
Dữ liệu thu thập được từ các cuộc phỏng vấn trong
nghiên cứu này là dữ liệu định tính. Do đó, phương
pháp phân tích nội dung theo hướng định tính đã
được áp dụng. Quy trình phân tích dữ liệu được thực
hiện như sau:

1. Tháo băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, mã hoá
tên người tham gia phỏng vấn để đảm bảo quy
tắc ẩn danh. Quy tắcmãhoánhư sau: lãnhđạo –
LĐ, quản lý thư viện – TV, giảng viên – GV, học
viên sau ĐH – HV, sinh viên – SV. Sáu trường
thành viên và Thư viện trung tâm được mã hoá
lần lượt bằng số tự nhiên từ 1 cho đến 7.

2. Đọc lướt dữ liệu phỏng vấn để tiến hành hiệu
chỉnh dữ liệu trước khi tiến hành mã hoá chính
thức.

3. Quy trình mã hoá mở (open coding) được áp
dụng để nhận diện những hạng mục chủ đề
(code) từ dữ liệu.

4. Tổng hợp các chủ đề để xác định cách người
tham gia nghiên cứu định nghĩa về HTS.

Microsoft Excel đã được sử dụng để thực hiện việcmã
hoá và tổng hợp các chủ đề từ dữ liệu.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Với góc nhìn từ vị trí công việc, sự hiểu biết và trải
nghiệm cá nhân, những người tham gia phỏng vấn
đã trình bày nhận thức của họ về HTS. Một cách khái
quát, hầu hết người tham gia phỏng vấn cho rằngHTS
là việc ứng dụng công nghệ bao gồm công nghệ thông
tin, truyền thông và công nghệ số (gọi chung là công
nghệ) vào học thuật. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy,
mỗi cá nhân có nhận thức khác nhau khi diễn giải việc
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ứng dụng công nghệ vào học thuật. Có thể nhóm các
ý kiến của mẫu phỏng vấn thành ba quan điểm: (1)
HTS là việc ứng dụng công nghệ vào tất cả hoạt động
học thuật; (2) HTS là ứng dụng công nghệ vào một
loại hoạt động học thuật, cụ thể là vào giảng dạy và
học tập, hay vào việc cung cấp và sử dụng tài liệu số;
(3) HTS là ứng dụng công nghệ trong quản lý các hoạt
độnghọc thuật của trườngĐH.Ngoài ra, kết quả phân
tích chỉ ra rằng đối với một số người, khái niệm này
còn khá mơ hồ hoặc thậm chí là chưa được nhận biết.

Học thuật số là ứng dụng công nghệ vào tất
cả hoạt động học thuật
Nhóm ý kiến thứ nhất thể hiện một quan điểm bao
quát và khá toàn diện về nội hàm của thuật ngữ HTS,
coi đây là sự ứng dụng các công nghệ vào tất cả các
hoạt động học thuật, bao gồm nghiên cứu, giảng dạy
và học tập. Tuy vậy, việc phân tích các phát biểu thể
hiện quan điểmnày cho thấy, không hẳn những người
phát biểu có cùng mức độ hiểu biết khi đề cập đến
phạm vi và khả năng của việc ứng dụng công nghệ vào
quá trình thực hiện các hoạt động học thuật. Những
ví dụ dưới đây, cho thấy sự hiểu biết khái niệm HTS
của một số cá nhân dừng ở mức khái quát.
Mình hiểuHTS là tất cả những hoạt động học thuật nào
mà có thể dựa trên phương tiện kỹ thuật số. (HV1)
HTS là sử dụng tiện ích, tính năng của công nghệ thông
tin, phần mềm được sử dụng cho nghiên cứu, học tập,
giảng dạy. (TV1)
HTS là ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động về giảng dạy và nghiên cứu. Sử dụng những công
nghệ , công cụ, phương pháp số để thực hiện. (LĐ4)
Cùng quan điểm này nhưng một số người khác bổ
sung thông tin làm rõ hơn việc ứng dụng công nghệ
vào hoạt động học thuật. Qua đó đã cho thấy, họ hiểu
khái niệm HTS cụ thể và toàn diện hơn. Cụ thể, có
người đã đưa giải thích các mức độ ứng dụng công
nghệ vào hoạt động học thuật, tiêu biểu như ý kiến
sau.
HTS có nhiều mức độ khác nhau khi dùng công nghệ,
đầu tiên là máy tính, rồi đến hệ thống mạng dùng để
học tập, giảng dạy, trao đổi thông tin giữa người dạy và
người học. Xung quanh là hệ sinh thái tương tác hỗ trợ.
Bây giờ thì hệ sinh thái này không chỉ là trực tiếp mà
còn là mạng. Tầm cao hơn là dùng trí tuệ nhân tạo, big
data để nghiên cứu và học tập. (LĐ5)
Có người cho thấy HTS là việc sử dụng công nghệ để
thực hiện các hoạt động học thuật bao gồm công nghệ
được ứng dụng vào các bước trong chu trình nghiên
cứu và tạo ra phương thức mới trong trao đổi và kết
nối học thuật, cũng như trong dạy và học.
HTS là việc ứng dụng, sử dụng công nghệ vào trong quá
trình học thuật bao gồm từ giai đoạn tìm kiếm dữ liệu,

thu thập dữ liệu, xử lý, trao đổi thông tin với nhau, đến
công bố. Ngoài nghiên cứu, HTS còn liên quan đến việc
giảng dạy. Những buổi trao đổi, chia sẻ giữa các đồng
nghiệp giúp cho nhau hiểu thêm các vấn đề liên quan
đến chuyên môn và các kiến thức khác thì cũng là một
dạng của học thuật. (GV1)
Nghiên cứu cho thấy, một bộ phận người tham gia
phỏng vấn, trong đó có cả người lãnh đạo, người dạy
và người học đã hiểu khái niệmHTSkhá toàn diện khi
đề cập đến việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động
học thuật. Có thể thấy, bộ phận mẫu phỏng vấn này
đã có cùng quan điểmđược nhiều tác giả trình bày khi
đưa ra định nghĩa về HTS. Ở đây, cũng có người trình
bày khái niệm HTS một cách khái quát và đơn giản,
cũng có người làm rõ việc ứng dụng công nghệ vào các
hoạt động cụ thể, cũng như những đề cập đến phương
thức mới của hoạt động học thuật trong bối cảnh số.
Tuy vậy, khi tập trung phân tích và tổng hợp các ý kiến
có phần làm rõ nội dung của khái niệm HTS thì kết
quả cho thấy, những người tham gia phỏng vấn chưa
đề cậpmột cách cụ thểmức độhay khả năng ứng dụng
công nghệ vào hàng loại công việc khác nhau trong
các hoạt động học thuật như đã được nêu lên trong
những định nghĩa của Mulligan7 hay Rumsey12.

Học thuật số là ứng dụng công nghệ vào
một loại hoạt động của cộng đồng học
thuật
Phần lớn người tham gia phỏng vấn có quan điểm
HTS là việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy
và học, hoặc trong cung cấp và sử dụng tài nguyên
thông tin dạng số.

Học thuật số là ứng dụng công nghệ vào học
tập và giảng dạy
Đa số mẫu phỏng vấn, bao gồm cả người học, giảng
viên, nhà lãnh đạo và quản lý, HTS chủ yếu là việc ứng
dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy và học tập.
Ví dụ, một sinh viên đã nói:
HTS liên quan đến mảng học tập, giáo dục […] Tức là
các hoạt động học tập dựa trên nền tảng internet có thể
truy cập được. (SV3)
Diễn đạt mạch lạc hơn, một giảng viên phát biểu:
HTS là những hoạt động được thực hiện trong môi
trường số, mà môi trường số được hiểu là môi trường
trong đó người dạy và người học sử dụng công nghệ số
ngày nay để hỗ trợ cho quá trình dạy và học. (GV5)
Đối với nhiều người, học tập trực tuyến (e-learning)
là ý tưởng đầu tiên được nêu lên khi bắt đầu trao đổi
về khái niệm HTS. Một vài ý kiến tiêu biểu như sau:
HTS bao gồm các platfom để học và tương tác môi
trường trực tuyến. (TV4)
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HTS ở Trường [được triển khai] vào 2007, khi được tiếp
cận với platform của Moodle. E-learning giúp cung cấp
tài liệu. Giảng viên post bài lên, sinh viên có cơ hội để
tiếp cận tài liệu. (LĐ2)
Thậm chí, có người tin rằng HTS chủ yếu là việc ứng
dụng công nghệ vào giảng dạy:
Trường em mà nói tới hoạt động học tập, đào tạo gắn
với công nghệ thì qua trận Covid này mọi người mới
thấy nhiều hơn là hoạt động giảng dạy gắn liền với công
nghệ số, đó là giảng dạy trực tuyến, tương tác với sinh
viên thông qua công nghệ, vậy làmọi ngườimới bắt đầu
hình thành khái niệm HTS. (TV5)
Phân tích dữ liệu cho thấy hầu hết người tham gia
phỏng vấn có trải nghiệm trong việc ứng dụng công
nghệ vào hoạt động dạy và học, các trải nghiệm này
ngày càng phổ biến trong các trường ĐH kể từ khi
xuất hiện đại dịch Covid. Do đó, cũng là dễ hiểu khi
nêu nhận thức về khái niệm HTS, nhiều người tập
trung vào mô hình giảng dạy trực tuyến, các phương
thức tương tác cũng như cung cấp học liệu trực tuyến.
Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy, các ý kiến phân tích
việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học dừng lại ở
mức khái quát. Không tìm thấy có các ý kiến nói đến
việc sử dụng công nghệ hoặc cách thức mới trong tìm
tòi, khám phá cho quá trình dạy và học, hay sử dụng
nền tảng kỹ thuật số để theo dõi và tham dự vào quá
trình trao đổi thông tin, trí thức khi dạy và học như
các định nghĩa của Schlosser 10 và Kim9.

Học thuật số làứngdụngcôngnghệvàocung
cấp và sử dụng tài liệu
Bên cạnh cách hiểu HTS là e-learning, nhiều mẫu
phỏng vấn hiểu HTS là việc cung cấp và sử dụng tài
nguyên thông tin số cho quá trình giảng dạy và học
tập. Có thể tự tin hay do dự, tất cả người quản lý thư
viện đều có ý kiến phản ánh quan điểm này. Điều này
thật dễ hiểu, công việc của họ gắn liền với việc cung
cấp tài nguyên thông tin cho hoạt động học thuật,
do đó khi nói đến HTS họ nghĩ ngay đến tài nguyên
thông tin số, điển hình như ý kiến sau đây:
Đó là sự chuyển đổi tài liệu truyền thống sang số hoá,
cách thức truyền thống thì chuyển qua có
ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng cho những
mục đích khác nhau” (TV1)
Ngoài ra, một quản lý thư viện đã cho thấy HTS còn
được hiểu theo quan điểm là sản phẩm số.
Xét góc độ trường ĐH, HTS đó là kết quả từ quá trình
đào tạo và nghiên cứu mà có áp dụng phương pháp số.
Góc độ của thư viện là đơn vị hỗ trợ cho hoạt động học
tập, giảng dạy và nghiên cứu số đó, thì với thư viện,
HTS là công nghệ ứng dụng để phát triển tài nguyên số,
và dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ cho các hoạt động học tập,
giảng dạy. (TV7)

Ở đây quan điểm của người tham gia nghiên cứu về
HTS có sự tương đồng với Hurrell 14 và Lewis et al.15

khi xem HTS là việc tạo sản phẩm đầu ra dạng số từ
quá trình thực hiện các hoạt động học thuật. Đồng
thời, người này cũng đề cập đến cách hiểu về HTS của
cộng đồng thư viện thế giới khi xác định rằng HTS
là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên
thông tin17 cũng như vào các phương thức phục vụ
người dùng tin18.
Với giảng viên, có vẻ như vì đa số người phỏng vấn đã
có trải nghiệm sử dụng tài nguyên số nên nhiều người
đồng thuận ý kiến cho rằng HTS là việc sử dụng tài
nguyên số khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu và
giảng dạy. Dưới đây là vài ý kiến tiêu biểu.
HTS là tất cả các dịch vụ liên quan đến thông tin, tài
liệu và tạp chí, các sách vở […] truyền tải qua phần
mềm như là qua dạng file, qua việc xem trên online.
(GV4)
HTS được hiểu đơn giản là mình cung cấp cho học viên
các tài liệu số bao gồm bài giảng, bài báo, ebook, tài liệu
tham khảo, tài liệu học chính và các tài liệu khác ở định
dạng số. (GV2)
Nhiều người học cũng có quan điểm này, tuy nhiên
cách diễn đạt ý tưởng của họ đã cho thấy, ngay cả khi
nhận thức về HTS đã bị giới hạn trong việc sử dụng
tài nguyên thông tin số, thì sự hiểu biết của họ về việc
này cũng chưa sâu sắc. Những ý kiến dưới đây cho
thấy khái niệm HTS được hiểu gói gọn trong việc sử
dụng tài liệu số.
HTS là một kho lưu trữ dữ liệu số, được dùng để tra
cứu nhằm phục vụ cho việc học. (HV3)
HTS thì cũng giống như digital book nhưng digital
book chỉ giới hạn trong mảng sách […] trong quá trình
nghiên cứu em cũng cần sử dụng các nghiên cứu của
các thạc sĩ, tiến sĩ, và các bài báo […] Như vậy HTS sẽ
là một khái niệm rộng hơn so với digital book. (SV2)
Tương tự như Schlosser 10 vàKim9, nhiềumẫuphỏng
vấn đã trình bày quan điểm HTS là việc ứng dụng
công nghệ vào học tập và giảng dạy. Có thể những trải
nghiệm trong việc dạy và học trực tuyến cũng như sử
dụng tài nguyên thông tin số đã khiến họ nhận thức
về HTS theo cách này một cách phổ biến.

Học thuật số là ứng dụng công nghệ vào
quản lý hoạt động học thuật
Dữ liệu cho thấy HTS còn được hiểu là việc ứng
dụng công nghệ trong quản lý các hoạt động của
nhà trường. Có khá nhiều ý kiến cho rằng HTS bao
gồm cả hệ thống thông tin quản lý giúp nhà trường
tích hợp và chia sẻ dữ liệu về nhân sự cũng như các
hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu trong nhà
trường.
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Theo một số lãnh đạo, mặc dù quản lý không phải là
hoạt động học thuật nhưng các hoạt động học thuật
được triển khai dưới sự quản lý của nhà trường. Do
đó, khi ứng dụng công nghệ vào hoạt động học thuật
của nhà trường thì cũng bao gồmứng dụng công nghệ
trong quản lý học thuật. Cụ thể là dùng công nghệ
để vận hành hệ thống thông tin tích hợp giúp quản
lý hoạt động của cộng đồng học thuật, đồng thời qua
đó phục vụ các hoạt động học thuật trong môi trường
số. Hệ thống thông tin sẽ giúp cộng đồng học thuật
kết nối, từ đó chia sẻ dùng chung nguồn lực, hợp tác
nghiên cứu. Dưới đây là một ý kiến tiêu biểu.
Học thuật thì tập trung vào việc hàm lâm, nhưng hoạt
động hàn lâm thì cũng đặt trên nền tảng của trường
[…] như vậy hệ thống của nhà trường cũng phải có sử
dụng HTS. Ứng dụng công nghệ vào hoạt động hàn lâm
là góc độ của nhà khoa học, nhưng đối với nhà trường,
thì phải biết về nhân sự của nhà trường và phải biết họ
đang làm gì [phải có hệ thống thông tin tích hợp theo
dõi và quản lý]. (LĐ1)
Quan điểm HTS là ứng dụng công nghệ trong quản
lý học thuật chủ yếu được các vị lãnh đạo và quản lý
thư viện phát biểu; không thấy giảng viên và người
học đề cập đến quan điểm này. Điều này đã ủng hộ
phát hiện của các tác giả như Raffaghelli et al.4 khi
nêu rằng khái niệm HTS được hiểu theo những cách
riêng, được tiếp cận theo nhiều quan điểm và được
định nghĩa theo những cách khác nhau. Quan điểm
HTS là ứng dụng công nghệ trong quản lý học thuật
không được tìm thấy trong các định nghĩa về HTS đã
được công bố. Tuy nhiên, nghiên cứu của Li et al.3

cho thấy HTS là một lĩnh vực mới nổi trong cả hoạt
động thực tiễn lẫn nghiên cứu, chưa có định nghĩa
thống nhất về HTS. Ở đây, ứng dụng công nghệ trong
quản lý học thuật có thể được coi là một quan điểm
về HTS trong bối cảnh của Việt Nam.

Học thuật số là khái niệm chưa quen thuộc
Mặc dù, mẫu mục tiêu được áp dụng cho nghiên cứu
này để đảmbảo người thamgia phỏng vấn có hiểu biết
nhất định về HTS, tuy vậy, quá trình phỏng vấn cho
thấy một số ít cá nhân có phần ngập ngừng khi trình
bày nhận thức của họ về khái niệm HTS. Một giảng
viên nói:
Tôi chưa hiểu khái niệm HTS và dịch vụ HTS. (GV6)
Một người khác tỏ ra không tin tưởng vào nhận thức
của mình:
HTS là tài nguyên số phải không? Tôi hiểu không biết
có đúng không. (TV6)
Ngoài ra, dữ liệu thu được còn có các bình luận của
người tham gia phỏng vấn phản ánh thực tế là khái
niệmHTS chưa được tất cả cộng đồngĐH tạiĐHQG-
HCM hiểu rõ. Một lãnh đạo cho biết:

Admin [chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của
trường] có ý thức về tầm quan trọng của công nghệ, tuy
nhiên HTS là gì thì họ chưa rõ lắm đâu. (LĐ1)
Dữ liệu đã phản ánh rằngmột bộ phận cộng đồngĐH
còn xa lạ với thuật ngữ HTS. Điều này cho thấy, mặc
dù việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giảng
dạy, nghiên cứu và học tập đã được thực hiện trong
các trườngĐH; tuy nhiên tính phổ biến của khái niệm
HTS vẫn còn hạn chế trong một bộ phận nhân sự tại
các trường thành viên của ĐHQG-HCM.

KẾT LUẬN
Trong khuôn khổ nguồn lực cho phép của nghiên cứu
này, mẫu mục tiêu đã đảm bảo bao phủ các đối tượng
liên quan đến HTS trong cộng đồng ĐH của ĐHQG-
HCM. Kết quả nghiên cứu này cho thấy cộng đồng
này đồng thuận rằng HTS là việc ứng dụng công nghệ
vào các hoạt động học thuật. Trong đó, ba quan điểm
chính về HTS đã được nhận diện gồm (1) HTS là việc
ứng dụng công nghệ vào tất cả hoạt động học thuật;
(2) HTS là ứng dụng công nghệ vào một loại hoạt
động học thuật, cụ thể là vào giảng dạy và học tập,
hay vào việc cung cấp và sử dụng tài liệu số; (3) HTS
là ứng dụng công nghệ trong quản lý các hoạt động
học thuật của trường ĐH. Kết quả nghiên cứu đã ủng
hộ các nhận định rằng các định nghĩa về HTS được
tiếp cận với nhiều quan điểm, và mỗi cộng đồng học
thuật có cách hiểu về HTS của họ1. Kết quả nghiên
cứu cũng cho thấy, cộng đồng ĐH tại ĐHQG-HCM
chia sẻ quan điểm với các tác giả quốc tế, tuy nhiên
bổ sung một quan điểm nữa, đó là HTS là ứng dụng
công nghệ trong quản lý các hoạt động học thuật.
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã phản ánh sự hiểu
biết về khái niệm HTS của cộng đồng ĐH tại ĐHQG-
HCM chưa thực sự sâu sắc. Các ý kiến về khái niệm
HTS chủ yếu dựa trên những trải nghiệm cá nhân
hoặc quan sát từ thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ
trong nhà trường. Thậm chí, với một số cá nhân, khái
niệm này còn chưa được nhận biết. Không có dữ liệu
cho thấy họ đã tiếp cận hay tìm hiểu khái niệm này
từ các nguồn thông tin khác, như từ sách vở, từ hội
thảo hay toạ đàm khoa học, hay từ đồng nghiệp. Điều
này đặt ra một lưu ý là cần tận dụng hiệu quả những
kênh thông tin và diễn đàn học thuật trong các trường
ĐH để thường xuyên phổ biến và cập nhật những xu
hướng, trào lưu và kinh nghiệm của cộng đồng học
thuật thế giới. Sự nhận biết có thể tạo ra sự nhận thức;
từ đó sẽ hình thànhnhu cầu cũngnhưđịnhhướng cho
cộng đồng ĐH chủ động tham dự vào HTS. Theo đó,
các nỗ lực phát triển năng lực HTS cũng như hỗ trợ
HTS sẽ dần gia tăng trong các trường ĐH.
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ABSTRACT
Developing the digital scholarship, particularly the application of digital technologies to academic
activities, has become a common trend at universities around the world. Universities in Vietnam
are no exception to that trend. The results of the study presented in the paper are part of a larger
research project conducted to propose a model of digital scholarship services for the Vietnam Na-
tional University Ho Chi Minh City. This paper mainly focuses on the research results related to the
conception of the university community at the Vietnam National University Ho Chi Minh City to-
wards the concept of the digital scholarship. To achieve the goal, the study employed in-depth
interviews to collect data from a sample of 31 purposely selected individuals, including univer-
sity administrators, library managers, lecturers, graduate and undergraduate students, from the six
member universities of the Vietnam National University Ho Chi Minh City and the Central Library.
The research results show that there are three main points of view regarding the concept of the
digital scholarship within the University Ho Chi Minh City's university community: (1) The digital
scholarship is the application of technologies to all academic activities; (2) The digital scholarship
is the application of technologies to a type of academic activities, such as teaching and learning,
or the provision and use of digital materials; (3) The digital scholarship is the application of tech-
nologies in the management of universities' academic activities. The research results also indicate
that there is still part of the university community, which has been unaware of or unfamiliar with
the concept of the digital scholarship.
Keywords: digital scholarship, concept, conception, VietnamNational University Ho ChiMinh City
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	Phương pháp phân tích dữ liệu
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